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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong trường TH&THCS Lục Sơn, huyện Lục Nam 
từ năm học 2024 - 2025 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 30/4/2024 của UBND tỉnh)

	TT
	Môn học/HĐGD
	Bộ sách
	Tổng chủ biên, chủ biên
	Tổ chức, cá nhân

	1
	Ngữ văn 6
	Cánh Diều
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng chủ biên), Đỗ Ngọc Thống (chủ biên)
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

	2
	Công nghệ 6
	Cánh Diều
	Nguyễn Tất Thắng (Tổng chủ biên), Trần Thị Lan Hương (Chủ biên)
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

	3
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6
	Cánh Diều
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Nguyễn Đức Sơn (Chủ biên)
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

	4
	Toán 6
	Cánh Diều
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

	5
	Lịch sử và Địa lí 6
	Cánh Diều
	Đỗ Thanh Bình, Nguyễn Viết Thịnh (Tổng Chủ biên), Trần Viết Lưu, Nguyễn Văn Ninh, Đỗ Thị Minh Đức (đồng Chủ biên)
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

	6
	Khoa học tự nhiên 6
	Cánh Diều
	Mai Sỹ Tuấn (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn Khánh, Đặng Thị Oanh (đồng Chủ biên)
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

	7
	Tin học 6
	Cánh Diều
	Hồ Sĩ Đàm, Hồ cẩm Hà, Nguyễn Đình Hóa, Phạm Thị Anh Lê, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chi Trung
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

	8
	Giáo dục thể chất 6
	Cánh Diều
	Lưu Quang Hiệp (Tổng chủ biên), Đinh Quang Ngọc (chủ biên)
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

	9
	Mĩ thuật 6
	Cánh Diều
	Phạm Văn Tuyến (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên)
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

	10
	Giáo dục công dân 6
	Cánh Diều
	Trần Văn Thắng (Tổng Chủ biên)
	Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

	11
	Âm nhạc 6
	Cánh Diều
	Đỗ Thanh Hiên (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên)
	Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 6
	Global Success
	Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Chi (Chủ biên)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam








	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong trường THCS Vũ Xá, huyện Lục Nam 
từ năm học 2024 - 2025 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 30/4/2024 của UBND tỉnh)

	TT
	Môn học/HĐGD
	Bộ sách
	Tổng chủ biên, chủ biên
	Tổ chức, cá nhân

	1
	Ngữ văn 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa (Chủ biên)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	2
	Công nghệ 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên)
	

	3
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng (đồng Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Hạnh, Nguyễn Thị Việt Nga, Trần Thị Thu (đồng Chủ biên)
	

	4
	Toán 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Nguyễn Huy Đoan (Chủ biên)
	

	5
	Lịch sử và Địa lí 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên), Nghiêm Đình Vỳ, Đào Ngọc Hùng (đồng Tổng Chủ biên), Đinh Ngọc Bảo, Đào Ngọc Hùng (đồng Chủ biên)
	

	6
	Khoa học tự nhiên 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Đinh Đoàn Long, Lê Kim Long, Bùi Gia Thịnh (đồng Chủ biên)
	

	7
	Tin học 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nguyễn Chí Công, Hà Đặng Cao Tùng, Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị Mai
	

	8
	Giáo dục thể chất 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Hồ Đắc Sơn, Nguyễn Duy Quyết (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Việt Hoàn, Nguyễn Mạnh Toàn (đồng Chủ biên)
	

	9
	Mĩ thuật 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê (đồng Tổng chủ biên), Phạm Thị Chỉnh, Phạm Minh Phong (đồng Chủ biên)
	

	10
	Giáo dục công dân 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Tràn Thị Mai Phương (Chủ biên)
	

	11
	Âm nhạc 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng chủ biên), Vũ Mai Lan (Chủ biên)
	

	12
	Tiếng Anh 6
	Global Success
	Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Chi (Chủ biên)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam




	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong trường THCS Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn 
từ năm học 2024 - 2025 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 30/4/2024 của UBND tỉnh)

	TT
	Môn học/HĐGD
	Bộ sách
	Tổng chủ biên, chủ biên
	Tổ chức, cá nhân

	1
	Ngữ văn 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa (Chủ biên)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	2
	Công nghệ 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên)
	

	3
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng (đồng Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Hạnh, Nguyễn Thị Việt Nga, Trần Thị Thu (đồng Chủ biên)
	

	4
	Toán 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Nguyễn Huy Đoan (Chủ biên)
	

	5
	Lịch sử và Địa lí 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên), Nghiêm Đình Vỳ, Đào Ngọc Hùng (đồng Tổng Chủ biên), Đinh Ngọc Bảo, Đào Ngọc Hùng (đồng Chủ biên)
	

	6
	Khoa học tự nhiên 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Đinh Đoàn Long, Lê Kim Long, Bùi Gia Thịnh (đồng Chủ biên)
	

	7
	Tin học 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nguyễn Chí Công, Hà Đặng Cao Tùng, Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị Mai
	

	8
	Giáo dục thể chất 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Hồ Đắc Sơn, Nguyễn Duy Quyết (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Việt Hoàn, Nguyễn Mạnh Toàn (đồng Chủ biên)
	

	9
	Mĩ thuật 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê (đồng Tổng chủ biên), Phạm Thị Chỉnh, Phạm Minh Phong (đồng Chủ biên)
	

	10
	Giáo dục công dân 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Tràn Thị Mai Phương (Chủ biên)
	

	11
	Âm nhạc 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng chủ biên), Vũ Mai Lan (Chủ biên)
	

	12
	Tiếng Anh 6
	Global Success
	Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Chi (Chủ biên)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam




	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong trường THCS Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn
từ năm học 2024 - 2025 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 30/4/2024 của UBND tỉnh)

	TT
	Môn học/HĐGD
	Bộ sách
	Tổng chủ biên, chủ biên
	Tổ chức, cá nhân

	1
	Ngữ văn 6
	Cánh Diều
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng chủ biên), Đỗ Ngọc Thống (chủ biên)
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

	2
	Công nghệ 6
	Cánh Diều
	Nguyễn Tất Thắng (Tổng chủ biên), Trần Thị Lan Hương (Chủ biên)
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

	3
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6
	Cánh Diều
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Nguyễn Đức Sơn (Chủ biên)
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

	4
	Toán 6
	Cánh Diều
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

	5
	Lịch sử và Địa lí 6
	Cánh Diều
	Đỗ Thanh Bình, Nguyễn Viết Thịnh (Tổng Chủ biên), Trần Viết Lưu, Nguyễn Văn Ninh, Đỗ Thị Minh Đức (đồng Chủ biên)
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

	6
	Khoa học tự nhiên 6
	Cánh Diều
	Mai Sỹ Tuấn (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn Khánh, Đặng Thị Oanh (đồng Chủ biên)
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

	7
	Tin học 6
	Cánh Diều
	Hồ Sĩ Đàm, Hồ cẩm Hà, Nguyễn Đình Hóa, Phạm Thị Anh Lê, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chi Trung
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

	8
	Giáo dục thể chất 6
	Cánh Diều
	Lưu Quang Hiệp (Tổng chủ biên), Đinh Quang Ngọc (chủ biên)
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

	9
	Mĩ thuật 6
	Cánh Diều
	Phạm Văn Tuyến (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên)
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

	10
	Giáo dục công dân 6
	Cánh Diều
	Trần Văn Thắng (Tổng Chủ biên)
	Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

	11
	Âm nhạc 6
	Cánh Diều
	Đỗ Thanh Hiên (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên)
	Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 6
	Global Success
	Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Chi (Chủ biên)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam





	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong trường THCS Phì Điền, huyện Lục Ngạn 
từ năm học 2024 - 2025 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 30/4/2024 của UBND tỉnh)

	TT
	Môn học/HĐGD
	Bộ sách
	Tổng chủ biên, chủ biên
	Tổ chức, cá nhân

	1
	Ngữ văn 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa (Chủ biên)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	2
	Công nghệ 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên)
	

	3
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng (đồng Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Hạnh, Nguyễn Thị Việt Nga, Trần Thị Thu (đồng Chủ biên)
	

	4
	Toán 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Nguyễn Huy Đoan (Chủ biên)
	

	5
	Lịch sử và Địa lí 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên), Nghiêm Đình Vỳ, Đào Ngọc Hùng (đồng Tổng Chủ biên), Đinh Ngọc Bảo, Đào Ngọc Hùng (đồng Chủ biên)
	

	6
	Khoa học tự nhiên 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Đinh Đoàn Long, Lê Kim Long, Bùi Gia Thịnh (đồng Chủ biên)
	

	7
	Tin học 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nguyễn Chí Công, Hà Đặng Cao Tùng, Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị Mai
	

	8
	Giáo dục thể chất 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Hồ Đắc Sơn, Nguyễn Duy Quyết (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Việt Hoàn, Nguyễn Mạnh Toàn (đồng Chủ biên)
	

	9
	Mĩ thuật 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê (đồng Tổng chủ biên), Phạm Thị Chỉnh, Phạm Minh Phong (đồng Chủ biên)
	

	10
	Giáo dục công dân 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Tràn Thị Mai Phương (Chủ biên)
	

	11
	Âm nhạc 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng chủ biên), Vũ Mai Lan (Chủ biên)
	

	12
	Tiếng Anh 6
	Global Success
	Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Chi (Chủ biên)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam




	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong trường THCS Vân Sơn, huyện Sơn Động 
từ năm học 2024 - 2025 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 30/4/2024 của UBND tỉnh)

	TT
	Môn học/HĐGD
	Bộ sách
	Tổng chủ biên, chủ biên
	Tổ chức, cá nhân

	1
	Ngữ văn 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa (Chủ biên)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	2
	Công nghệ 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên)
	

	3
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng (đồng Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Hạnh, Nguyễn Thị Việt Nga, Trần Thị Thu (đồng Chủ biên)
	

	4
	Toán 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Nguyễn Huy Đoan (Chủ biên)
	

	5
	Lịch sử và Địa lí 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên), Nghiêm Đình Vỳ, Đào Ngọc Hùng (đồng Tổng Chủ biên), Đinh Ngọc Bảo, Đào Ngọc Hùng (đồng Chủ biên)
	

	6
	Khoa học tự nhiên 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Đinh Đoàn Long, Lê Kim Long, Bùi Gia Thịnh (đồng Chủ biên)
	

	7
	Tin học 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nguyễn Chí Công, Hà Đặng Cao Tùng, Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị Mai
	

	8
	Giáo dục thể chất 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Hồ Đắc Sơn, Nguyễn Duy Quyết (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Việt Hoàn, Nguyễn Mạnh Toàn (đồng Chủ biên)
	

	9
	Mĩ thuật 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê (đồng Tổng chủ biên), Phạm Thị Chỉnh, Phạm Minh Phong (đồng Chủ biên)
	

	10
	Giáo dục công dân 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Tràn Thị Mai Phương (Chủ biên)
	

	11
	Âm nhạc 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng chủ biên), Vũ Mai Lan (Chủ biên)
	

	12
	Tiếng Anh 6
	Global Success
	Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Chi (Chủ biên)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam




	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong trường THCS Yên Định, huyện Sơn Động 
từ năm học 2024 - 2025 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 30/4/2024 của UBND tỉnh)

	TT
	Môn học/HĐGD
	Bộ sách
	Tổng chủ biên, chủ biên
	Tổ chức, cá nhân

	1
	Ngữ văn 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa (Chủ biên)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	2
	Công nghệ 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên)
	

	3
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng (đồng Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Hạnh, Nguyễn Thị Việt Nga, Trần Thị Thu (đồng Chủ biên)
	

	4
	Toán 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Nguyễn Huy Đoan (Chủ biên)
	

	5
	Lịch sử và Địa lí 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên), Nghiêm Đình Vỳ, Đào Ngọc Hùng (đồng Tổng Chủ biên), Đinh Ngọc Bảo, Đào Ngọc Hùng (đồng Chủ biên)
	

	6
	Khoa học tự nhiên 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Đinh Đoàn Long, Lê Kim Long, Bùi Gia Thịnh (đồng Chủ biên)
	

	7
	Tin học 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nguyễn Chí Công, Hà Đặng Cao Tùng, Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị Mai
	

	8
	Giáo dục thể chất 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Hồ Đắc Sơn, Nguyễn Duy Quyết (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Việt Hoàn, Nguyễn Mạnh Toàn (đồng Chủ biên)
	

	9
	Mĩ thuật 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê (đồng Tổng chủ biên), Phạm Thị Chỉnh, Phạm Minh Phong (đồng Chủ biên)
	

	10
	Giáo dục công dân 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Tràn Thị Mai Phương (Chủ biên)
	

	11
	Âm nhạc 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng chủ biên), Vũ Mai Lan (Chủ biên)
	

	12
	Tiếng Anh 6
	Global Success
	Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Chi (Chủ biên)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam




	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong trường THCS An Châu, huyện Sơn Động 
từ năm học 2024 - 2025 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 30/4/2024 của UBND tỉnh)

	TT
	Môn học/HĐGD
	Bộ sách
	Tổng chủ biên, chủ biên
	Tổ chức, cá nhân

	1
	Ngữ văn 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa (Chủ biên)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	2
	Công nghệ 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên)
	

	3
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng (đồng Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Hạnh, Nguyễn Thị Việt Nga, Trần Thị Thu (đồng Chủ biên)
	

	4
	Toán 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Nguyễn Huy Đoan (Chủ biên)
	

	5
	Lịch sử và Địa lí 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên), Nghiêm Đình Vỳ, Đào Ngọc Hùng (đồng Tổng Chủ biên), Đinh Ngọc Bảo, Đào Ngọc Hùng (đồng Chủ biên)
	

	6
	Khoa học tự nhiên 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Đinh Đoàn Long, Lê Kim Long, Bùi Gia Thịnh (đồng Chủ biên)
	

	7
	Tin học 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nguyễn Chí Công, Hà Đặng Cao Tùng, Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị Mai
	

	8
	Giáo dục thể chất 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Hồ Đắc Sơn, Nguyễn Duy Quyết (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Việt Hoàn, Nguyễn Mạnh Toàn (đồng Chủ biên)
	

	9
	Mĩ thuật 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê (đồng Tổng chủ biên), Phạm Thị Chỉnh, Phạm Minh Phong (đồng Chủ biên)
	

	10
	Giáo dục công dân 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Tràn Thị Mai Phương (Chủ biên)
	

	11
	Âm nhạc 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng chủ biên), Vũ Mai Lan (Chủ biên)
	

	12
	Tiếng Anh 6
	Global Success
	Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Chi (Chủ biên)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam




	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong trường THCS Tuấn Đạo, huyện Sơn Động 
từ năm học 2024 - 2025 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 30/4/2024 của UBND tỉnh)

	TT
	Môn học/HĐGD
	Bộ sách
	Tổng chủ biên, chủ biên
	Tổ chức, cá nhân

	1
	Ngữ văn 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa (Chủ biên)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	2
	Công nghệ 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên)
	

	3
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng (đồng Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Hạnh, Nguyễn Thị Việt Nga, Trần Thị Thu (đồng Chủ biên)
	

	4
	Toán 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Nguyễn Huy Đoan (Chủ biên)
	

	5
	Lịch sử và Địa lí 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên), Nghiêm Đình Vỳ, Đào Ngọc Hùng (đồng Tổng Chủ biên), Đinh Ngọc Bảo, Đào Ngọc Hùng (đồng Chủ biên)
	

	6
	Khoa học tự nhiên 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Đinh Đoàn Long, Lê Kim Long, Bùi Gia Thịnh (đồng Chủ biên)
	

	7
	Tin học 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nguyễn Chí Công, Hà Đặng Cao Tùng, Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị Mai
	

	8
	Giáo dục thể chất 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Hồ Đắc Sơn, Nguyễn Duy Quyết (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Việt Hoàn, Nguyễn Mạnh Toàn (đồng Chủ biên)
	

	9
	Mĩ thuật 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê (đồng Tổng chủ biên), Phạm Thị Chỉnh, Phạm Minh Phong (đồng Chủ biên)
	

	10
	Giáo dục công dân 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Tràn Thị Mai Phương (Chủ biên)
	

	11
	Âm nhạc 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng chủ biên), Vũ Mai Lan (Chủ biên)
	

	12
	Tiếng Anh 6
	Global Success
	Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Chi (Chủ biên)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam




	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong trường TH&THCS Đại Thành, 
huyện Hiệp Hòa từ năm học 2024 - 2025 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 30/4/2024 của UBND tỉnh)

	TT
	Môn học/HĐGD
	Bộ sách
	Tổng chủ biên, chủ biên
	Tổ chức, cá nhân

	1
	Ngữ văn 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa (Chủ biên)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	2
	Công nghệ 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên)
	

	3
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng (đồng Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Hạnh, Nguyễn Thị Việt Nga, Trần Thị Thu (đồng Chủ biên)
	

	4
	Toán 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Nguyễn Huy Đoan (Chủ biên)
	

	5
	Lịch sử và Địa lí 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên), Nghiêm Đình Vỳ, Đào Ngọc Hùng (đồng Tổng Chủ biên), Đinh Ngọc Bảo, Đào Ngọc Hùng (đồng Chủ biên)
	

	6
	Khoa học tự nhiên 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Đinh Đoàn Long, Lê Kim Long, Bùi Gia Thịnh (đồng Chủ biên)
	

	7
	Tin học 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nguyễn Chí Công, Hà Đặng Cao Tùng, Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị Mai
	

	8
	Giáo dục thể chất 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Hồ Đắc Sơn, Nguyễn Duy Quyết (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Việt Hoàn, Nguyễn Mạnh Toàn (đồng Chủ biên)
	

	9
	Mĩ thuật 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê (đồng Tổng chủ biên), Phạm Thị Chỉnh, Phạm Minh Phong (đồng Chủ biên)
	

	10
	Giáo dục công dân 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Tràn Thị Mai Phương (Chủ biên)
	

	11
	Âm nhạc 6
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng chủ biên), Vũ Mai Lan (Chủ biên)
	

	12
	Tiếng Anh 6
	Global Success
	Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Chi (Chủ biên)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam








